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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng thí điểm

vùng điều năng suất cao và phát triển bền vững

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư; Thông tư số 11/2000/TT-BKH ngày 11/9/2000 và Thông tư số 04/2003/TT-BKH ngày 17/6/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1163/TTr-SKHĐT ngày 22/9/2009,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng thí điểm vùng điều năng suất cao và phát triển bền vững, với các nội dung như sau:
1. Tên dự án: Xây dựng thí điểm vùng điều năng suất cao và phát triển bền vững.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng thí điểm vùng điều năng suất cao và phát triển bền vững nhằm:

- Tăng năng suất bình quân từ 1,2 tấn/ha (năm 2006) lên 2 tấn/ha và phát triển bền vững, vườn điều đáp ứng chức năng phòng hộ, chống xói mòn;

- Xây dựng được các mô hình phát triển cây điều trên địa bàn tỉnh, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân trong việc thâm canh vườn điều; trên cơ sở đó nhân rộng các mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Nội dung và quy mô đầu tư: 

5.1. Xây dựng thí điểm mô hình trình diễn.

a) Xây dựng thí điểm mô hình trồng mới chống xói mòn trên đất có độ dốc lớn hơn 100.

- Đối tượng: Mỗi xã chọn 4 hộ người đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện 4 mô hình với quy mô 1 ha/hộ; và chọn 4 hộ người kinh thực hiện 4 mô hình với quy mô 1 ha/hộ và 1,5 ha/hộ. Mô hình triển khai thực hiện đối với các hộ có vườn điều già cỗi trên 15 năm tuổi, năng suất thấp.

- Số mô hình, quy mô diện tích: 8 mô hình, quy mô diện tích 20 ha.

- Mức hỗ trợ: 

+ Đối với hộ người đồng bào dân tộc thiểu số: Hỗ trợ 60% về vật tư, giống;

+ Đối với hộ người kinh: Hỗ trợ 40% về vật tư, giống.

- Thời gian thực hiện: Mỗi mô hình đầu tư trong 3 năm (2010, 2011, 2012).

b) Xây dựng thí điểm mô hình cải tạo vườn điều kết hợp trồng xen ca cao.

- Đối tượng: Mỗi xã chọn 1 hộ người đồng bào dân tộc thiểu số và chọn 1 hộ người kinh có vườn điều, nguồn nước tưới thuận lợi để trồng xen cây ca cao nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, đồng thời tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.

- Số mô hình, quy mô diện tích: 8 mô hình; quy mô diện tích 8 ha.

- Mức hỗ trợ: 

+ Đối với hộ người đồng bào dân tộc thiểu số: Hỗ trợ 60% về vật tư, giống;

+ Đối với hộ người kinh: Hỗ trợ 40% về vật tư, giống.

- Thời gian thực hiện: Mỗi mô hình đầu tư trong 4 năm (2010, 2011, 2012, 2013).

c) Xây dựng thí điểm công trình chống xói mòn trên đất có độ dốc lớn hơn 100.

- Số lượng công trình: Các mô hình chống xói mòn trên đất dốc lớn hơn 100, hỗ trợ 24 công trình cho 24 mô hình trình diễn trồng điều. 

- Đối tượng: Hộ nghèo, hộ người đồng bào dân tộc thiểu số, hộ người kinh có vườn điều trồng không đúng mật độ, khoảng cách, năng suất bình quân chỉ đạt 1,2 tấn/ha, có nhu cầu cải tạo nâng cao năng suất.

- Quy mô diện tích: 1.760 ha, mỗi năm thực hiện 440 ha.

- Mức hỗ trợ: 

+ Đối với hộ người đồng bào dân tộc thiểu số: Hỗ trợ 60% về vật tư;

+ Đối với hộ người kinh: Hỗ trợ 40% về vật tư.

- Thời gian thực hiện: Mỗi mô hình đầu tư trong 4 năm (2010, 2011, 2012, 2013).

5.2. Các hoạt động hỗ trợ đầu tư.

a) Hỗ trợ trồng điều trên đất có độ dốc nhỏ hơn 100.

- Đối tượng: Những hộ người kinh, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có vườn điều trồng không đúng mật độ, không đúng khoảng cách, vườn điều già cỗi, năng suất bình quân đạt dưới 1 tấn/ha, có nhu cầu thay thế trồng mới bằng giống điều ghép cao sản. 

- Quy mô diện tích: 20 ha.

- Mức hỗ trợ: 

+ Đối với hộ người đồng bào dân tộc thiểu số: Hỗ trợ 60% về vật tư, giống;

+ Đối với hộ người kinh: Hỗ trợ 40% về vật tư, giống.

- Thời gian thực hiện: Đầu tư trong 3 năm (2010, 2011, 2012).

b) Hỗ trợ cải tạo và thâm canh vườn điều có năng suất thấp.

- Đối tượng: Những hộ người kinh, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có vườn điều trông không đúng mật độ, không đúng khoảng cách, vườn điều già cỗi, năng suất bình quân đạt dưới 1,2 tấn/ha, có nhu cầu cải tạo nâng cao năng suất. 

- Quy mô diện tích: 1.760 ha, mỗi năm đầu tư 440 ha.

- Mức hỗ trợ: 

+ Đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số: Hỗ trợ 60% về vật tư;

+ Đối với hộ người kinh: Hỗ trợ 40% về vật tư.

- Thời gian thực hiện: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (năm 2010 - 2011); giai đoạn 2 (năm 2012 - 2013). Trong đó, mỗi giai đoạn: Hộ nghèo 100 ha, hộ đồng bào dân tộc 340 ha, hộ người kinh 440 ha.

5.3. Các hoạt động tập huấn, tham quan, hội thảo.

- Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về cây điều cho người dân trong vùng dự án. Tổ chức các lớp hội thảo cho bà con nông dân trồng điều nhằm trao đổi kinh nghiệm và phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. 

- Hoạt động sơ kết: Tổ chức vào giữa giai đoạn thực hiện dự án (năm 2011); hoạt động tổng kết: Tổ chức vào cuối giai đoạn của dự án (năm 2013).

6. Địa điểm thực hiện: Xã Đắk Nhau và Đức Liễu, huyện Bù Đăng; xã Phước Tín và xã Đức Hạnh, huyện Phước Long.

7. Tổng mức đầu tư:




21.967.678.011 đồng. 
(Hai mươi mốt tỷ, chín trăm sáu mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi tám ngàn, không trăm mười một đồng).
Trong đó: 


- Chi phí đầu tư trực tiếp:




21.243.924.000 đồng.
- Chi phí đầu tư gián tiếp:




     723.754.011 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư:




21.967.678.011 đồng. 

Trong đó: 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ (vốn sự nghiệp):

  9.101.026.011 đồng. 

Gồm:

+ Chi phí đầu tư trực tiếp:




  8.377.272.000 đồng.

+ Chi phí đầu tư gián tiếp:



    723.754.011 đồng.
(Trong đó: Điều chuyển từ dự án đầu tư và cung ứng giống điều ghép cao sản giai đoạn 2005 - 2010 với số tiền là 6.072.000.000 đồng; số vốn còn lại ngân sách cấp bổ sung: 9.101.026.011 – 6.072.000.000 = 3.029.026.011 đồng).

- Hộ dân tự đầu tư:





12.866.652.000 đồng.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2010 - 2013.
Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung đã được phê duyệt tại  Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Bù Đăng và Phước Long; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
                                                                                              CHỦ TỊCH









          Trương Tấn Thiệu


